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Số 

TT 

Tên nhiệm 
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nhiệm vụ 

(nếu có) 

Tổ chức 

chủ trì 

nhiệm vụ 

Họ và tên 

chủ nhiệm 

nhiệm vụ 

Mục tiêu và Nội dung 

chính của nhiệm vụ 

Lĩnh 

vực 

nghiên 

cứu 

Phương 

pháp 

nghiên 

cứu 

Kết quả dự kiến 

Thời gian 

bắt đầu 

dự kiến 

và thời 

gian kết 

thúc dự 

kiến 

 

01 

 

 

Dự án: 

"Ứng dụng 

khoa học và 

công nghệ 

xây dựng 

mô hình bảo 

quản, chế 

biến chuối 

tiêu tại tỉnh 

Hà Giang" 

 

Mã số: 

DAKH.HG-

03/2021 

 

Tổ chức 

chủ trì Dự 

án: Hợp 

tác xã Bản 

Tùy  

 

Địa chỉ: 

thôn Bản 

Tùy, Xã 

Ngọc 

Đường, 

TP. Hà 

Giang, tỉnh 

Hà Giang 

 

Chủ nhiệm 

Dự án:  

KS. Trần 

Bảo Cường 

 

Mục tiêu chung: 

- Ứng dụng KH&CN xây 

dựng mô hình chế biến: Bột 

chuối, mứt chuối, thân cây 

chuối làm khay, cốc, đĩa 

thay thế nguyên liệu nhựa. 

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn an 

toàn thực phẩm. Quy mô sản 

xuất phù hợp với điều kiện 

địa phương. 

- Tiếp nhận và chuyển giao 

các quy trình công nghệ chế 

biến chuối chuyển giao quy 

trình trồng, chăm sóc, thu 

hoạch, chế biến, bảo quản 

theo tiêu chuẩn GlobalGAP 

để đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. 

Quy mô thực hiện phù hợp 

với điều kiện địa phương. 

Mục tiêu cụ thể: 

- Tiếp nhận và làm chủ 3 

quy trình bảo quản, chế biến 

một số sản phẩm từ chuối 

tiêu (Bột chuối, mứt chuối, 

thân cây chuối làm khay, 

cốc, đĩa thay thế nguyên liệu 

nhựa). 

- Ứng dụng KHCN xây 

 

Lĩnh 

vực 

nghiên 

cứu: 

Khoa 

học 

nông 

nghiệp 

 

Phương 

pháp 

nghiên 

cứu 

chính: 

- So sánh 

- Đánh 

giá chất 

lượng 

 

Sản phẩm khoa học và công nghệ dự 

kiến 

- 50 tấn chuối tươi được bảo quản đạt 

tiêu chuẩn ngành 10TCN 568-2003 

- 200 kg bột chuối chứng nhận 

ATVSTP ISO 22000:2018 

- 200 kg mứt chuối chứng nhận 

ATVSTP ISO 22000:2018 

- 500 khay TCVN (TT16/2012/TT-

BYT của Bộ Y tế) 

- 500 cốc TCVN (TT16/2012/TT-BYT 

của Bộ Y tế) 

- 500 đĩa TCVN (TT16/2012/TT-BYT 

của Bộ Y tế) 

- 01 Bản chứng nhận Global GAP 

- 01 Nhãn hiệu và mã số mã vạch của 

03 loại sản phẩm: Bột chuối, mứt 

chuối, khay-cốc-đĩa 

- 03 Quy trình bảo quản, chế biến sản 

phẩm chuối: Bột chuối, mứt chuối, thân 

cây chuối làm khay, cốc, đĩa 

- 01 Quy trình trồng, thu hoạch chuối 

tiêu hồng theo tiêu chuẩn GlobalGAP 

do hệ thống truy xuất nguồn gốc 

intrace247 công nhận 

- 01 Sổ tay sản xuất chuối theo tiêu 

chuẩn GlobalGAP 

- 01 Dây chuyền sản xuất các sản phẩm 

 

Thời gian 

bắt đầu: 

11/2021 

 

Thời gian 

kết thúc: 

5/2023 



dựng mô hình chế biến 03 

sản phẩm từ chuối: Bột 

chuối, mứt chuối, vật dụng 

từ thân cây chuối; 

- Xây dựng thương hiệu và 

kết nối tiêu thụ sản phẩm. 

 

Nội dung nghiên cứu: 

- Chuyển giao các quy trình 

công nghệ sản xuất một số 

sản phẩm từ chuối Hà Giang 

- Xây dựng mô hình chế 

biến các sản phẩm từ cây 

chuối tại HTX Bản Tùy 

- Xây dựng thương hiệu và 

kết nối tiêu thụ sản phẩm 

từ chuối (dây chuyền bảo quản quy mô 

100kg/ngày; Dây chuyền sản xuất bột 

chuối quy mô 10kg/ngày và Dây 

chuyền sản xuất cố khay đĩa từ thân 

cây chuối quy mô 100 chiết mỗi 

loại/ngày): Đảm bảo các thông số kỹ 

thuật, đảm bảo an toàn thực phẩm theo 

tiêu chuẩn TCVN:10TCN482 - 2001. 

Dây chuyền sản xuất ổn định. 

- Đào tạo kỹ thuật cho 10 người: Kỹ 

thuật trồng và chăm sóc theo tiêu chuẩn 

GlobalGAP; kỹ thuật bảo quản và chế 

biến chuối tươi, bột chuối, mứt chuối; 

kỹ thuật chế biến thân cây chuối thành 

sản phẩm cốc, đĩa, khay. 

- Tập huấn cho 50 người nông dân về 

kỹ thuật trồng và chăm sóc chuối tiêu 

theo tiêu chuẩn GlobalGAP. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Căn cứ theo Điều 23. Công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành sử dụng ngân sách nhà nước tại Thông tư số 14/2014/TT-

BKHCN ngày 11/6/2014 về Thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN.  


